
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

(Kèm theo tờ trình số 913/TTr-TTYT ngày 19 tháng 12 năm 2025 của Trung tâm Y tế Mường Ảng) 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế Mường Ảng. 

2. Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Mường Ảng, Mường Ảng, tỉnh Điện Biên 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7h00 -11h30, 13h30-17h, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

            4.  Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
2
 

Vị trí chuyên 

môn
3
 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có)
4
 

Ghi 

chú
5
 

1  Nguyễn Ngọc Tân 
0000162/ĐB-GPHN ngày 

cấp: 28/10/2024 
Y khoa 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Giám đốc 

Bác sỹ đa khoa 

Khoa Khám 

Bệnh 

   

2  Lê Văn Dùng 
000822/ĐB-CCHN 

Ngày cấp 04/5/2021 

Khám chữa bệnh đa khoa 

Thực hiện các kỹ thuật, 

đọc, ký kết quả Điện tâm 

đồ, ; Kỹ Thuật siêu âm 

tổng quát 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

P. Giám đốc- Phụ 

trách chuyên 

môn 

Bác sỹ CK1 

Khoa Cấp cứu 

hồi sức - gây mê 

phẫu thuật 

Pk Nội tổng hợp 

BSCKI Lê Văn 

Dùng 

Sáng từ 11h35 

đến 12h30 Chiều 

từ 17h5 đến 19h 

Ngày nghỉ bù, 

nghỉ trực Sáng từ 

7h đến 12h30 

Chiều 14h đến 

19h 

 

3  Nguyễn Trung Thành 
000802/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 5/4/2021 
Khám chữa bệnh đa khoa 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

P. Giám đốc 

Bác sỹ CK1 

Khoa Khám 

   



Bệnh 

4  Lò Đức Thắng 
002677/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 01/07/2021 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; Chuyên khoa Gây 

mê hồi sức - Khám điều 

trị dự phòng bệnh lao 

-Khám chẩn đoán, điều 

trị tại khoa HSCC-GMPT 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ CK1 - 

P.Trưởng khoa 

(PT) 

Khoa Cấp cứu 

hồi sức - gây mê 

phẫu thuật 

   

5  Lò Văn Vĩnh 
0001320/ĐB-CCHN 

Ngày cấp 30/8/2021 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; 

Chuyên khoa HSCC; Nội 

soi ống mềm dường tiêu 

hoá; Điện tâm đồ 

Nội soi thực quản, dạ 

dày, tá tràng 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên ngành GMHS 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ CK1 - 

Trưởng khoa 

Khoa Cấp cứu 

hồi sức - gây mê 

phẫu thuật 

  

 

6  Tạ Ngọc Thắng 
003050/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 14/5/2020 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; -Thực hiện các kỹ 

thuật gây mê phẫu thuật  

- Khám điều trị dự phòng 

bệnh lao 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ đa khoa 

Khoa Cấp cứu 

hồi sức - gây mê 

phẫu thuật 

   

7  Lò Thị Hương 
002595/HNO-GPHN 

cấp ngày 08/10/2024 
Khám chữa bệnh đa khoa 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ đa khoa 

Khoa Nội 
   

8  Phan Thế Mạnh 
003294/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 31/8/2021 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều dưỡng 

Khoa Cấp cứu 

hồi sức - gây mê 

phẫu thuật 

   

9  Đặng Thị Phương 
000764/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 05/7/2022 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều dưỡng 

Khoa Cấp cứu 

hồi sức - gây mê 

phẫu thuật 

   

10  Trần Thị Hạnh Phúc 
0001834/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 29/7/2022 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015. 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều dưỡng 

Khoa Cấp cứu 

hồi sức - gây mê 

phẫu thuật 

   



Thực hiện nhiệm vụ kỹ 

thuật viên dụng cụ phẫu 

thuật mổ mở 

11  Lò Văn Huỳnh 
002778/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 16/11//2018 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều dưỡng 

Khoa Cấp cứu 

hồi sức - gây mê 

phẫu thuật 

   

12  Giàng A Tinh 
000818/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 05/7/2022 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều dưỡng 

Khoa Cấp cứu 

hồi sức - gây mê 

phẫu thuật 

   

13  Nguyễn Thị Hồng 
000074/ĐB-GPHN ngày 

cấp 12/7/2024 
Điều Dưỡng 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều dưỡng 

Khoa Cấp cứu 

hồi sức - gây mê 

phẫu thuật 

   

14  Nghiêm Ngọc Mai 
0000395/ĐB-GPHN Ngày 

cấp: 25/08/2025 
Điều Dưỡng 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều dưỡng 

Khoa Cấp cứu 

hồi sức - gây mê 

phẫu thuật 

  

15  Nguyễn Thị Mến 
001435/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 23/11/2016 

Khám chữa bệnh đa 

khoa. Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi; Thực 

hiện kỹ thuật điện tâm 

đồ. Đọc, ký công nhận 

kết quả. Thực hiện kỹ 

thuật Nội soi TMH 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ CK1- 

Trưởng khoa 

Khoa Nhi 

Pk Nhi khoa Bs 

CKI Nguyễn Thị 

Mến 

Sáng từ 11h35 

đến 12h30 Chiều 

từ 17h5 đến 19h 

Ngày nghỉ bù, 

nghỉ trực Sáng từ 

7h đến 12h30 

Chiều 14h đến 

19h 

 

16  Lò Thị Hạnh 
002644/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 04/05/2021 
Khám chữa bệnh đa khoa 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ đa khoa 

Khoa Nhi 
   

17  Vũ Thị Phương 
002860/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 06/05/2019 
Khám chữa bệnh đa khoa 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ đa khoa- 

P. Trưởng khoa 

Khoa Nhi 

   



18  Giàng Thị Chinh 
003109/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 23/07/2020 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều dưỡng 

Khoa Nhi 
   

19  Lê Thị Thanh Dung 
0000391/ĐB-GPHN Ngày 

cấp 25/08/2025 
Điều Dưỡng 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều dưỡng 

Khoa Nhi 
   

20  Tạ Thị Huế 
002797/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 12/08/2022 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều dưỡng Cao 

đẳng 

Khoa Nhi 

   

21  Lò Thị Hồng 
001316/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 29/07/2022 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Hộ sinh Cao 

Đẳng  

Khoa Nhi 

   

22  Phạm Thị Hà Vi 
0000401/ĐB-GPHN Ngày 

cấp: 25/08/2025 
Điều Dưỡng 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều dưỡng 

Khoa Nhi 
  

23  Lường Thị Thanh Tuyền 
003336/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 06/10/2021 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều dưỡng Cao 

đẳng 

Khoa Nhi 

   

24  Tống Thị Thu Dung 
000812/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 05/07/2022 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều dưỡng Cao 

đẳng 

Khoa Nhi 

   

25  Vũ Ngọc Tĩnh 
002630/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 09/01/2018/2018 

Khám chữa bệnh hệ 

ngoại-sản; -Thực hiện kỹ 

thuật gây mê tại khoa 

ngoại sản 

-Thực hiện kỹ thuật soi 

đốt cổ tử cung 

-Thực hiện kỹ thuật phẫu 

thuật nội soi và sản phụ 

khoa tại khoa Ngoại Sản 

-Thực hiện các kỹ thuật 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ CK1 -

Trưởng khoa  

Khoa Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản 

và phụ sản 

Pk chuyên khoa 

sản BSCKI Vũ 

Ngọc Tĩnh 

Sáng từ 11h35 

đến 13h15 Chiều 

từ 17h5 đến 19h 

Ngày nghỉ bù, 

nghỉ trực Sáng từ 

7h đến 12h30 

Chiều 14h đến 

 



lasẻ CO2 trong điều trị 

bệnh da 

19h 

26  Lường Văn Mười 
0001319/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 23/03/2016 

Khám chữa bệnh hệ 

ngoại-sản;Khám chữa 

bệnh chuyên ngành sản 

phụ khoa; -Thực hiện kỹ 

thuật phẫu thuật nội soi 

về sản phu khoa tại khoa 

CSSKSS 

- Thực hiện các kỹ thuật 

soi - đốt cổ tử cung 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ CK1 - 

P.Trưởng khoa  

Khoa Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản 

và phụ sản 

Pk Nội tổng hợp 

và ngoại sản Tâm 

An  

Sáng từ 11h45 

đến 13h Chiều từ 

17h30 đến 20h. 

Cả ngày nghỉ bù, 

nghỉ lễ từ 7h đến  

20h 

 

27  Quàng Thị Hải 
003472/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 29/7/2022 
Khám chữa bệnh da khoa 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ đa khoa 

Khoa Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản 

và phụ sản 

Pk Nội tổng hợp 

và ngoại sản Tâm 

An  

Sáng từ 11h45 

đến 13h Chiều từ 

17h30 đến 20h. 

Cả ngày nghỉ bù, 

nghỉ lễ từ 7h đến  

20h 

 

28  Trần Thị Tuyết Trinh 
000265/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 21/5/2013 
CK phụ sản-KHHGĐ 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

CN điều dưỡng 

chuyên ngành 

phụ sản 

Khoa Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản 

và phụ sản 

   

29  Lường Thị Hồng 
001111/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 05/7/2022  

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Hộ sinh Cao 

đẳng 

Khoa Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản 

và phụ sản 

PK Nội - Sản 

Tâm Đức Tổ Dân 

phố 8 TT Mường 

Ảng 

Sáng từ 11h45 

đến 13h15' Chiều 

từ 17h15 đến 19h 

Ngày nghỉ bù, 

nghỉ trực Sáng từ 

7h đến 12h30 

 



Chiều 14h đến 

19h 

30  Nguyễn Thị Dung 
0001313/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 23/3//2016 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Hộ sinh 

Khoa Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản 

và phụ sản 

   

31  Nguyễn Thị Thanh 
003043/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 25/3/2020 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

CN điều dưỡng 

chuyên ngành 

phụ sản 

Khoa Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản 

và phụ sản 

   

32  Đỗ Thị Oanh 
000763/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 12/8/2022 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Hộ sinh Cao 

đẳng 

Khoa Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản 

và phụ sản 

   

33  Lò Thị Cương 
0001767/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 05/07/2022 

Thông tư số liên tịch số 

26/2015/TT-BYT  

ngày 07/10/2015 của Bộ 

y tế 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Hộ sinh Cao 

đẳng 

Khoa Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản 

và phụ sản 

  

34  Vừ Thị Dính 
0001317/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 05/07/2022 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Hộ sinh 

Khoa Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản 

và phụ sản 

   

35  Nguyễn Duy Hòa 
0001298/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 25/03/2022 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; Khám chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền; 

Thực hiện kỹ thuật Điện 

tâm đồ; Khám, chẩn 

đoán, điều trị các bệnh về 

truyền nhiễm 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ CK1- 

Trưởng khoa 

Khoa YHCTr-

PHCN 

   

36  Tòng Văn Thành 
003015/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 1/15/2020 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; - Thực hiện khám 

điều trị dự phòng bệnh 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ đa khoa- 

P. Trưởng khoa - 

Khoa YHCT và 

   



lao 

-Thực hiện các kỹ thuật 

phục hồi chức năng 

 

PHCN 

37  Cà Thị Hòa 
0001289/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 1/24/2022 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; 

 Thực hiện các kỹ thuật 

phục hồi chức năng 

- Khám và điệu trị dự 

phòng bệnh lao 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ đa khoa 

Khoa YHCT và 

PHCN 

   

38  Vũ Văn Tú 
0001979/ĐB-CCHN Ngày 

cấp17/01/2023 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; Khám điều trị dự 

phòng bệnh lao 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ đa khoa 

Khoa YHCT và 

PHCN 

   

39  Lò Văn Tới 
0001617/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 24/01/2022  

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015. 

Thực hiện KT điều 

dưỡng PHCN 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều dưỡng 

Trưởng 

Khoa YHCTr- 

Phục hồi chức 

năng 

   

40  Đinh Văn Thắng 
0000392/ĐB-GPHN Ngày 

cấp 25/08/2025 
Điều dưỡng 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều dưỡng 

Khoa YHCTr và 

PHCN 

   

41  Lê Thị Hà Trang 
0000142/ĐB-GPHN ngày 

cấp: 03/10/2024 

Vật lý trị liệu- phục hồi 

chức năng 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

KTV  

Khoa YHCT và 

PHCN 

   

42  Lò Văn Trường 
001433/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 24/01/2022  

Khám chữa bệnh da khoa 

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Nội; Nội soi thực 

quản dạ dày tá tràng; 

Thực hiện kỹ thuật nội 

soi đại tràng; Thực hiện 

các kỹ thuật tiêm khớp 

tại đơn vị 

Thực hiện các kỹ thuật 

Siêu âm 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ CK1- 

Trưởng khoa 

Khoa Nội  

  

43  Tòng Văn Tương 002948/ĐB-CCHN Ngày Khám chữa bệnh đa Sáng: 7h00 - 11h30 chiều Bác sỹ đa khoa Pk Nội tổng hợp  



cấp 11/10/2019 khoa; Thực hiện các kỹ 

thuật đo chức năng hô 

hấp; Khám điều trị dự 

phòng bệnh lao 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Khoa Nội mùa a  ngoại sản 

Tâm An  

Sáng từ 11h45 

đến 13h Chiều từ 

17h30 đến 20h. 

Cả ngày nghỉ bù, 

nghỉ lễ từ 7h đến  

20h 

44  Nguyễn Thị Diệp 
001434/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 11/23/2016 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015; 

Thực hiện các kỹ thuật 

phục hồi chức năng 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

CN Điều Dưỡng 

chuyên ngành 

phụ sản 

Khoa Nội 

Pk Nội tổng hợp 

và ngoại sản Tâm 

An  

Sáng từ 11h45 

đến 13h Chiều từ 

17h30 đến 20h. 

Cả ngày nghỉ bù, 

nghỉ lễ từ 7h đến 

20h 

 

45  Lò Văn Sơn 
0001512/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 18/02/2020 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Trợ giúp nội soi đường 

tiêu hóa 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều Dưỡng 

Khoa Nội 

Pk Nội tổng hợp 

và ngoại sản Tâm 

An  

Sáng từ 11h45 

đến 13h Chiều từ 

17h30 đến 20h. 

Cả ngày nghỉ bù, 

nghỉ lễ từ 7h đến  

20h 

 

46  Quàng Thị Biên 
0001981/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 02/03/2022 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều Dưỡng 

Khoa Nội 
   

47  Trần Thị Hương Lan 
0002136/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 24/012022 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều Dưỡng 

Khoa Nội 
   

48  Phạm Thị Hường 
0001845/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 24/01/2022 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

Điều Dưỡng 

Khoa Nội 
   



26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

thứ 6 

49  Trần Văn Kiểm 
003247/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 20/01/2021 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều Dưỡng 

Khoa Nội 
   

50  Lò Thị Phương Nhường 
0000397/ĐB-GPHN Ngày 

cấp: 25/08/2025 
Điều Dưỡng 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều Dưỡng 

Khoa Nội 
   

51  Tô Thị Lan Anh 
0000394/ĐB-GPHN Ngày 

cấp: 25/08/2025 
Điều Dưỡng 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều Dưỡng 

Khoa Nội 
  

 

 
Lò Văn Vinh 

003024/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 12/03/2020 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; Chuyên khoa Nội 

khoa, Thực hiện kỹ thuật 

nội soi đại tràng; Nội soi 

thực quản, dạ day, tá 

tràng; Khám chẩn đoán 

điều trị dự phòng bệnh  

lao. Thực hiện thăm 

khám Nội soi Tai Mũi 

Họng 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ CK1 - 

Phó trưởng khoa 

(PT)  

Khoa Truyền 

nhiễm 

  

52  Lò Văn Hồng 
003049/ĐB-CCHN Ngày 

cấp5/14/2020 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; Chuyên khoa Nội 

khoa; Đọc kết quả đo 

chức năng hô hấp 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ CK1 - 

Phó trưởng khoa  

Khoa Nội tổng 

Hợp 

PK Nội - Sản 

Tâm Đức Tổ Dân 

phố 8 TT Mường 

Ảng 

Sáng từ 11h45 

đến 13h15' Chiều 

từ 17h15 đến 19h 

Ngày nghỉ bù, 

nghỉ trực Sáng từ 

7h đến 12h30 

Chiều 14h đến 

19h 

 

53  Lò Văn Cường 
002735/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 12/7/2018 

Khám chữa bệnh đa 

khoa;  

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

Bác sỹ đa khoa 

Khoa Truyền 
   



Thực hiện khám chản 

đoán điều trị dự phòng 

bệnh lao 

thứ 6 nhiễm 

54  Phạm Thị Bích Ngọc 
0003054/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 14/5/2020 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều dưỡng 

Khoa Truyền 

nhiễm 

  

55  Phạm Thị Hảo 
003620/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 05/12/2023 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều dưỡng 

Khoa Truyền 

nhiễm 

   

56  Lò Thị Ngà 
0001673/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 01/07/2021 

Xử trí cấp cứu ban đầu 

theo thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều dưỡng 

Khoa Truyền 

nhiễm 

   

57  Lò Thị Hải Yến 
0000400/ĐB-GPHN Ngày 

cấp: 25/08/2025 
Điều Dưỡng 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều dưỡng 

Khoa Truyền 

nhiễm 

   

58  Mùa A Và 
002639/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 09/01/2018 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; Chuyên khoa Nội 

khoa; Khám chẩn đoán 

điều trị bệnh Phong-Da 

liễu; Khám chẩn đoán, 

điều trị các bệnh về 

HIV/AIDS; Khám, chẩn 

đoán, điều trị các bệnh về 

viêm gan C 

Thực hiện các kỹ thuật 

Siêu âm 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ CK1- P. 

Trưởng khoa  

(PT) Khoa Khám 

Bệnh 

Pk chuyên khoa 

nội, BsCKI Mùa 

A Và 

trưa từ 11h35 đến 

12h30, Chiều từ 

17h10 đến 21h, 

Ngày nghỉ 

lễ,nghỉ bù, nghỉ 

trực Sáng từ 

7h30 đến 12h30 , 

Chiều 14h đến 

 

59  Lò Thị Lan 
001432/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 04/05/2021 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; Khám, chẩn đoán, 

điều trị và dự phòng bệnh 

lao. HD chẩn đoán, điều 

trị và quản lý một số rối 

loạn tâm thần thường gặp 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ đa khoa 

Khoa Khám 

Bệnh 

  

60  Lù Thị Ay 003454/ĐB-CCHN Ngày Khám chữa bệnh đa khoa  Sáng: 7h00 - 11h30 chiều Bác sỹ đa khoa    



cấp 24/06/2022 13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Khoa Khám 

Bệnh 

61  Phạm Thị Phượng 
003025/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 12/03/2020 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; Khám điều trị dự 

phòng bệnh lao; Khám, 

chẩn đoán điều bệnh về 

HIV/AIDS; khám và điều 

trị da liễu 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ đa khoa 

Khoa Khám 

Bệnh 

   

62  Lò Thị Thoát 
0000222/ĐB-GPHN 

 cấp ngày 10/12/2024 
Y khoa 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ Ykhoa 

Khoa Khám 

Bệnh 

PK Nội - Sản 

Tâm Đức Tổ Dân 

phố 8 TT Mường 

Ảng 

Sáng từ 11h45 

đến 13h15' Chiều 

từ 17h15 đến 19h 

Ngày nghỉ bù, 

nghỉ trực Sáng từ 

7h đến 12h30 

Chiều 14h đến 

19h 

 

63  Mai Thị Quy 
003224/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 09/12/2020  

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Hộ sinh 

Khoa Khám 

Bệnh 

   

64  Lò Thị Thoa 
0001615/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 29/07/2022 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Hộ sinh 

Khoa Khám 

Bệnh 

   

65  Đặng Thị Mai Giang 
000814/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 05/07/2022 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều dưỡng 

Khoa Khám 

Bệnh 

   

66  Lò Thị Lan 
0000398/ĐB-GPHN Ngày 

cấp 25/08/2025 
Điều Dưỡng 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều dưỡng 

Khoa Khám 

Bệnh 

   

67  Lò Thị Nga 0000399/ĐB-GPHN Ngày Điều Dưỡng Sáng: 7h00 - 11h30 chiều Điều dưỡng   



cấp 25/08/2025 13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Khoa Khám 

Bệnh 

68  Phạm Phú Khởi 
001344/ĐB-GPHN Ngày 

cấp 23/11/2016 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều dưỡng 

Khoa Khám 

Bệnh 

  

69  Lê Thị Hồng 
Số 0000390/ĐB-GPHN 

Ngày cấp: 25/08/2025 
Điều Dưỡng 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Khoa Khám 

Bệnh 
  

70  
Lù Văn Phỏng 

 

0001537/ĐB-CCHN 

Ngày 05/10/2023 
Điều Dưỡng 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Khoa Khám 

Bệnh 
  

71  Cà Văn Lợi 
0001314/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 23/3/2016 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; Khám chữa bệnh 

khoa Nhi; Thực hiện các 

kỹ thuật khám, điều trị 

một số bệnh thông 

thường về mắt, một số 

thủ thuật cơ bản,; Chân 

doán điều trị phẫu thuật 

thủ thuật một số bệnh 

chuyên khoa tai mũi 

họng 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ đa khoa 

Khoa Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai 

mũi họng 

  

72  Bùi Minh Thắng 
0001300/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 1/16/2016 

Khám chữa bệnh hệ 

ngoại sản; Khám chữa 

bệnh chuyên khoa tai 

mũi họng;  

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ đa khoa- 

P Trưởng khoa 

(PT) Khoa Răng 

hàm mặt - Mắt - 

Tai mũi họng 

   

73  Lường Văn Văn 
003014/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 15/01/2020  

Khám chữa bệnh đa 

khoa; Khám, chẩn đoán 

và điều trị các bệnh về 

mắt 

Thực hiện các kỹ thuật, 

đọc, ký kết quả Điện tâm 

đồ 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ đa khoa - 

Định hướng 

Khoa Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai 

mũi họng 

Pk: Ngoại sản, 

Tai mũi họng Bs 

Bùi Minh Thắng 

Sáng từ 11h35 

đến 13h25 Chiều 

từ 17h5 đến 20 h 

Ngày nghỉ bù, 

nghỉ trực Sáng từ 

 



8h đến 11h30 

Chiều 14h đến 

17h 

74  Lò Thị Bỏng 
002692/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 13/4/2018 

Khám chữa bệnh đa khoa 

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa răng hàm mặt 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ đa khoa 

Khoa Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai 

mũi họng 

   

75  Lường Văn Lâm 
0001647/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 06/03/2023 
Khám chữa bệnh đa khoa 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ đa khoa 

Khoa Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai 

mũi họng 

 PK Chuyên khoa 

RHM Phong 

Lâm  

-Thứ 02 đến thứ 

06, trưa từ 11h50 

- 13h00; chiều từ 

17h30 - 21h00.  

-Thứ bảy, chủ 

nhật và các ngày 

nghỉ bù trong 

tuần làm từ 7h30-

21h00 

 

76  Lù Văn Khởi 
003223/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 9/12/2020 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều dưỡng Cao 

đẳng 

Khoa Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai 

mũi họng 

   

77  Lò Thị Bểm 
000823/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 22/12/2013 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

41/2015/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều dưỡng 

Khoa Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai 

mũi họng 

   

78  Nguyễn Thị Hương 
002738/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 12/7/2018 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều dưỡng 

Khoa Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai 

mũi họng 

   

79  Lò Thị Dung 0002012/ĐB-CCHN Ngày Theo quy định tại thông Sáng: 7h00 - 11h30 chiều Điều dưỡng Cao  PK Chuyên khoa  



cấp 29/7/2022 tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

đẳng 

Khoa Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai 

mũi họng 

RHM Phong 

Lâm  

-Thứ 02 đến thứ 

06, trưa từ 11h50 

- 13h00; chiều từ 

17h30 - 21h00.  

-Thứ bảy, chủ 

nhật và các ngày 

nghỉ bù trong 

tuần làm từ 7h30-

21h00 

80  Lường Văn Đoạn 
000801/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 04/5/2021 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; Chuyên Khoa 

Ngoại; Thực hiện các kỹ 

thuật phẫu thuật nội soi 

tiêu hoá và sản phụ khoa; 

Khám chẩn đoán, điều trị 

các bệnh về Ngoại khoa 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ CK1- 

Trưởng khoa 

Khoa Ngoại 

   

81  Trần Văn Cao 
001450/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 3/2/2022 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; Chuyên khoa 

Ngoại; Thực hiện các kỹ 

thuật phẫu thuật nội soi 

tiêu hoá và sản phụ khoa 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ CK1- 

P.Trưởng khoa 

Khoa Ngoại 

   

82  Nguyễn Văn Ly 
000728/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 06/10/2021 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; Khám, chẩn đoán, 

điều trị các bệnh về 

Ngoại khoa 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ đa khoa  

Khoa Ngoại 

Pk Nội tổng hợp 

và ngoại sản Tâm 

An  

Sáng từ 11h45 

đến 13h Chiều từ 

17h30 đến 20h. 

Cả ngày nghỉ bù, 

nghỉ lễ từ 7h đến  

20h 

 

83  Cà Văn Hoa 
000816/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 24/01/2022 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều dưỡng 

Khoa Ngoại 
   



84  Phạm Thị Bích Ngọc 
000824/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 05/7/2022 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều dưỡng 

Khoa Ngoại 
   

85  Phạm Thị Thanh 
000820/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 24/01/2022 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều dưỡng 

Khoa Ngoại 
   

86  Lò Văn Tuân 
003222/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 09/12/2020 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều dưỡng 

Khoa Ngoại 
   

87  Đoàn Thanh Tùng 
003149/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 30/9/2020 

Xử trí cấp cứu ban đầu 

theo thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Y sỹ 

Khoa Ngoại 
   

88  Vũ Mạnh Hùng 
0001302/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 06/05/2020 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; Thực hiện kỹ thuật 

xét nghiệm cơ bản, huyết 

học truyền máu, Siêu âm 

ổ bụng tổng quát, đọc 

phim XQ; Thực hiện kỹ 

thuật siêu am chẩn đoán; 

Siêu âm tổng quát, 

doppler mạch máu 

Thực hiện chụp cắt lớp vi 

tinh 

;Chịu trách nhiệm 

chuyên môn về công tác 

chuyên môn (đọc kết 

quả, kết luận) tại khoa 

Cận lâm sàng 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ đa khoa  

Khoa xét nghiệm 

& CĐHA 

  

89  Nguyễn Thị Ngoan 
002634/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 05/7/2022 
Chuyên khoa xét nghiệm 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

KTV  

Khoa xét nghiệm 

& CĐHA 

   

90  Tạ Thị Tâm 000730/ĐB-CCHN Ngày Chuyên khoa xét nghiệm Sáng: 7h00 - 11h30 chiều KTV     



cấp 22/12/2013 13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Khoa xét nghiệm 

& CĐHA 

91  Dương Phương Mai 
003331/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 10/6/2021 

Kỹ thuật viên xét nghiệm 

y học 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

KTV  

Khoa xét nghiệm 

& CĐHA 

   

92  Lường Văn Anh 
001449/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 23/11/2016 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; Thực hiện kỹ thuật 

cơ bản chuyên ngành XQ 

trong chẩn đoán hình ảnh 

Siêu âm tổng quát, 

doppler mạch máu và 

thực hiện một số xet 

nghiệm cơ bản 

 Chụp cắt lớp vi tinh; 

Chịu trách nhiệm chuyên 

môn về công tác chuyên 

môn (đọc kết quả, kết 

luận) tại khoa Cận lâm 

sàng; Thực hiện kỹ thuật 

chụp cắt lớp vi tinh (CT); 

Thực hiện các kỹ thuật 

siêu âm doppler tim 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ đa khoa 

Khoa xét nghiệm 

& CĐHA 

   

93  Cà Văn Nhất 
002658/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 09/01/2018 

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa nội; Siêu âm ổ bụng 

tổng quát, Thực hiện 

chụp và chẩn đoán phim 

XQ thường quy; Thực 

hiện kỹ thuật siêu âm 

tổng quát, siêu âm tim cơ 

bản, đọc kết quả phim 

XQ; Thực hiện các kỹ 

thuật chụp cắt lớp vi tinh 

(CT) 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ đa khoa 

Khoa xét nghiệm 

& CĐHA 

   

94  Đoàn Thị Trang 
002633/ĐB-CCHN Ngầy 

cấp 09/01/2018 

Chuyên khoa huyết học 

truyền máu 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ đa khoa - 

Phó Trưởng khoa 

(PT) 

   



Khoa xét nghiệm 

& CĐHA 

95  Lò Thị Phon 
003026/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 12/3/2020 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; Thực hiện các kỹ 

thuật xét nghiệm tại khoa 

XN-CĐHA 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ đa khoa 

Khoa xét nghiệm 

& CĐHA 

   

96  Phạm Duy Thắng 
003417/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 

Khám chữa bệnh đa 

khoa;Thực hiện các kỹ 

thuật Chẩn đoán hình ảnh 

(Siêu âm, chụp Xquang); 

Thực hiện các kỹ thuật 

chụp cắt lớp vi tính chẩn 

đoán (CT); Thực hiện các 

kỹ thuật Đo chức năng 

hô hấp 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ đa khoa 

Khoa xét nghiệm 

& CĐHA 

   

97  Phạm Tiến Đạt 
0000141/ĐB-GPHN  ngày 

cấp: 03/10/2024 
Hình ảnh Y học 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

KTV  

Khoa xét nghiệm 

& CĐHA 

   

98  Cầm Thị Diệu Linh 
0000396/ĐB-GPHN  ngày 

cấp: 25/08/2025 
Hình ảnh Y học 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

KTV  

Khoa xét nghiệm 

& CĐHA 

   

99  
Trần Xuân Duyến 

 

308/CCHN-D-SYT-ĐB 

Ngày cấp 6/6/2018 

 Doanh nghiệp sản xuất 

thuốc; Doanh nghiệp sản 

xuất vắc xin, sinh phẩm; 

Hợp tác xã, hộ kinh 

doanh cá thể sản xuất 

dược liệu, thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu; 

Doanh nghiệp buôn bán 

thuốc; Doanh nghiệp 

buôn bán vắc xin, sinh 

phẩm y tế; Nhà thuốc; 

Quầy thuốc, Doanh 

nghiệp khẩu, nhập khẩu 

thuốc; Doanh nghiệp làm 

dịch vụ kiểm nhập thuốc; 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Dược sỹ ĐH- 

Trưởng khoa 

Khoa Dược - 

TTB-VTYT 

  



Doanh nghiệp làm dịch 

vụ bảo quản thuốc; 

Doanh nghiệp làm dịch 

vụ bảo quản vắc xin; sinh 

phẩm y tế; Doanh nghiệp 

làm dịch vụ kiểm nghiệm 

vắc xin, sinh phẩm y tế 

100  Phạm Công Tiến 
302/CCHN-D-SYT-ĐB 

Ngày cấp 6/24/2020  

Cơ sơ bán bán buôn 

thuốc, nhà thuốc, quầy 

thuốc, tủ thuốc trạm y 

tế,cơ sở bán lẻ dược 

liệu,thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Dược sỹ ĐH- 

P.Trưởng khoa 

Khoa Dược - 

TTB-VTYT 

   

101  Quàng Thị Loan 
137/ĐB-CCHND Ngày cấp 

1/12/2015 

Quầy thuốc, tủ thuốc 

trạm y tế 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Dược sỹ Cao 

đẳng 

Khoa Dược - 

TTB-VTYT 

   

102  Cà Sơn Tùng 
584/CCHN-D-SYT-ĐB 

Ngày cấp 29/7/2022 

Quầy thuốc, tủ thuốc 

trạm y tế 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Dược 

Khoa Dược - 

TTB-VTYT 

   

103  Lê Thị Tú 
467/CCHN-D-SYT-ĐB 

Ngày cấp 1702/2022 

Nhà thuốc;quầy thuốc, tủ 

thuốc trạm y tế xã 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Dược 

Khoa Dược - 

TTB-VTYT 

  

104  Lê Kim Thi 
122/CCHN-D-SYT-ĐB 

Ngày cấp 30/11/2018 

Quầy thuốc, tủ thuốc 

trạm y tế xã; cơ sở bán lẻ 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền 

    

105  Đào Thị Hiền 
541/CCHN-D-SYT-ĐB 

Ngày cấp 7/4/2022 

Quầy thuốc, tủ thuốc 

trạm y tế 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Dược 

Khoa Dược - 

TTB-VTYT 

  

106  Nguyễn Thị Trang Nhung 
313/ĐB-CCHND Ngày cấp 

6/20/2016 

Quầy thuốc, đại lý thuốc, 

đại lý bán vacxin, tủ 

thuốc trạm y tế, hợp tác 

xã, hộ kinh doanh dược 

liệu, thuốc đôgn y, Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Dược 

Khoa Dược - 

TTB-VTYT 

   



thuốc dược liệu 

107  Phó Thị Hà 
323/CCHN-D-SYT-ĐB 

Ngày cấp 7/16/2020 

Quầy thuốc, tủ thuốc 

trạm y tế, cơ sở bán lẻ 

dược liệu,thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Dược sỹ ĐH 

Khoa Dược - 

TTB-VTYT 

   

108  Trần Văn Hiếu 
445/CCHN-D-SYT-ĐB 

Ngày cấp 6/24/2020  

Nhà thuốc, quầy thuốc, 

tủ thuốc trạm y tế xã 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Dược sỹ ĐH 

Khoa Dược - 

TTB-VTYT 

   

109  Lò Văn Tiếp 
0001747/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 3/25/2022 

Khám chữa bệnh đa 

khoa. Thực hiện kỹ thuật 

Siêu âm tổng quát. 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ đa khoa 

Phòng KHNV- 

ĐD 

   

110  Trần Ngọc Lam 
000811/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 5/4/2021 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

CN YTCC 

Phòng KHNV- 

ĐD 

   

111  Tạ Thị Dung 
001448/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 11/23/2016  

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

CN YTCC 

Khoa YTCC và 

dinh dưỡng 

   

112  Đặng Đình Cường Số 0000138/ĐB-GPHN Đa khoa 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

CN YTCC 

Khoa YTCC và 

dinh dưỡng 

   

113  Nguyễn Thị Đào 
002631/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 9/1/2018 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

CN YTCC 

Khoa YTCC và 

dinh dưỡng 

   

114  Lường Thị Thảo 
0001674/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 6/9/2020 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều dưỡng 

Phòng Dân số 
   

115  Lù Văn Xuyến 
003233/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 12/9/2020 
Khám chữa bệnh đa khoa 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ đa khoa - 

Trưởng khoa 

Khoa YTCC và 

dinh dưỡng 

   

116  Nguyễn Thị Hạnh 
002632/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 1/9/2018 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

Hộ sinh 

Khoa YTCC và 
   



26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

thứ 6 dinh dưỡng 

117  Lường Thị Hiến 
0001746/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 7/5/2022  

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Hộ sinh 

Khoa YTCC và 

dinh dưỡng 

  

118  Tòng Văn Nọi 
002629/ĐB-CCHN Ngày 

090/1/2018 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; Thực hiện kỹ thuật 

chụp XQ 

Siêu âm và xét nghiệm 

Thực hiện các kỹ thuật, 

đọc, ký kết quả Điện tâm 

đồ 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ đa khoa 

Phó trưởng (PT) 

Phòng khám ĐK 

KV Búng Lao 

   

119  Lường Văn Tiếp 
0001491/ĐB-CCHN Ngày 

27/02/2015  

Khám chữa bệnh đa 

khoa; khám bệnh chữa 

bệnh hệ nội nhi; Thực 

hiện kỹ thuật siêu âm 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ CK1 -  

Phòng khám 

 đa khoa Búng 

Lao 

   

120  Lò Thị Kiên 
002628/ĐB-CCHN Ngày 

9/12/2017 

Khám chữa bệnh đa 

khoa;  

Thực hiện kỹ thuật xét 

nghiệm, chụp XQ, Siêu 

âm 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ đa khoa 

Phòng khám 

 đa khoa Búng 

Lao 

   

121  Lò Thị Oanh 
000250/ĐB-CCHN Ngày 

05/07/2022 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Hộ sinh Cao 

đẳng 

Phòng khám 

 đa khoa Búng 

Lao 

   

122  Bùi Xuân Khanh 
0001504/ĐB-CCHN Ngày 

27/02/2015 

Theo quy định tại  

Quyết định 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005; 

Thực hiện kỹ thuật chụp 

XQ 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều dưỡng 

Phòng khám 

 đa khoa Búng 

Lao 

   

123  Lò Thị Cương 
0001499/ĐB-CCHN Ngày 

05/07/2022 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều dưỡng Cao 

đẳng 

Phòng khám 

 đa khoa Búng 

   



Lao 

124  Trần T.Chiêm Trang 
0001501/ĐB-CCHN Ngày 

27/02/2015 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều dưỡng 

Phòng khám 

 đa khoa Búng 

Lao 

   

125  Lò T.Lả Khiêm 
0001502/ĐB-CCHN Ngày 

27/02/2015 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

41/2005QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 

Thực hiện kỹ thuật xét 

nghiệm 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều dưỡng 

Phòng khám 

 đa khoa Búng 

Lao 

   

126  Đặng Thị Mây 
0001490/ĐB-CCHN 

 Ngày 27/02/2015 

Khám chữa bệnh đa khoa 

tại tuyến y tế cơ sở.Y sĩ 

định hướng sản nhi 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Y sỹ 

Phòng khám 

 đa khoa Búng 

Lao 

   

127  Lường Thị Hiền 
513/CCHN-D-SYT_ 

ĐB cấp ngày 16/6/2022 

Quầy thuốc,  

Tủ thuốc trạm y tế 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Dược 

Phòng khám 

 đa khoa Búng 

Lao 

   

128  Lò Ngọc Thoa 
000952/ĐB-CCHN cấp 

ngày 04/05/2021 

Khám chữa bệnh đa 

khoa;  

Thực hiện kỹ thuật gây 

mê hồi sức 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ đa khoa - 

Trạm trưởng 

TYT xã Ảng 

Cang  

   

129  Vương Thị Thúy Ngọc 
0001766/ĐB-CCHN cấp 

ngày 29/6/2015 

Khám chữa bệnh đa  

khoa tại tuyến cơ sở 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Y sỹ 

TYT xã Ảng 

Cang  

   

130  Nguyễn Thị Hương 
0001296/ĐB-CCHN cấp 

ngày 16/01/2016 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Hộ sinh 

TYT xã Ảng 

Cang  

   

131  Hoàng Danh Toàn 
0001295/ĐB-CCHN 

 cấp ngày 16/01/2016 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều dưỡng 

TYT xã Ảng 

Cang  

   

132  Bạc Thị Lún 
003471/ĐB-CCHN 

 cấp ngày 29/7/2022 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

Dược 

TYT xã Ảng 
   



26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

thứ 6 Cang  

133  Lò Thị Xoan 
482/CCHN-D-SYT_ 

ĐB cấp ngày 13/4/2022 

Quầy thuốc,  

Tủ thuốc trạm y tế 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Dược 

TYT xã Ảng 

Cang  

   

134  Cà Thị Hải 
0001299/ĐB-CCHN cấp 

ngày 16/01/2016 

Khám chữa bệnh đa  

khoa tại tuyến cơ sở 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Y sỹ 

TYT xã Xuân 

Lao 

   

135  Lò Văn Diện 
002637/ĐB-CCHN cấp 

ngày 09/01/2018 
Khám chữa bệnh đa khoa 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ đa khoa - 

Trạm trưởng 

TYT xã Xuân 

Lao 

   

136  Lò Thị Tươi 
003028/ĐB-CCHN cấp 

ngày 12/3/2020 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh chữa bệnh 

thông thường  

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Y sỹ 

TYT xã Xuân 

Lao 

   

137  Vì Thị Dương 
003251/ĐB-CCHN cấp 

ngày 12/8/2022 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Hộ sinh Cao 

đẳng 

TYT xã Xuân 

Lao 

   

138  Đoàn Thị Hương 
563/CCHN-D-SYT 

-ĐB cấp ngày 04/7/2022 

Quầy thuốc, tủ thuốc 

TYT xã 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Dược 

TYT xã Xuân 

Lao 

   

139  Nguyễn Thị Hoàng Anh 
000799/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 04/05/2021 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; Khám điều trị dự 

phòng bệnh lao; Khám, 

chẩn đoán điều bệnh về 

HIV/AIDS 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ đa khoa - 

Trạm trưởng 

TYT xã Ảng Tở 

   

140  Nguyễn Văn Cường 
002949/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 25/03/2022 
Khám chữa bệnh đa khoa 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ đa khoa 

TYT xã Ảng Tở 
   

141  Lường Văn Thịnh 
0001126/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 29/06/2015 

Khám chữa bệnh đa  

khoa tại tuyến cơ sở 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Y sỹ 

TYT xã Ảng Tở 
   

142  Nguyễn Hữu Trường 
001431/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 23/11/2016 

Khám chữa bệnh thông 

thường theo thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Y sỹ 

TYT xã Ảng Tở 
   



BYT-BNV ngày 

27/5/2015 

143  Lò Thị Thân 
525/CCHN-D-SYT- ĐB 

Ngày cấp 16/06/2022 

Quầy thuốc, tủ thuốc 

TYT xã 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Dược sỹ cao 

đẳng 

TYT xã Ảng Tở 

   

144  Quàng Thị Cam 
003464/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 29/07/2022 

Xử trí cấp cứu ban đầu 

theo thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Y sỹ 

TYT xã Ảng Tở 
   

145  Lò Thị Tiển 
000821/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 02/3/2022 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Hộ sinh Cao 

đẳng 

Khoa Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản 

và phụ sản 

   

146  Bùi Thị Thanh Tịnh 
0001303/ĐB-CCHN cấp 

ngày 16/01/2016 

Khám chữa bệnh đa  

khoa tại tuyến cơ sở 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Y sỹ 

TYT xã Ảng Nưa 
  

147  Nguyễn Thị Sim 
421/ĐB-CCHND cấp ngày 

23/8/2021 

Quầy thuốc, tủ thuốc 

TYT xã 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Dược 

TYT xã Ảng Nưa 
   

148  Mai Thị Mây 
000815/ĐB-CCHN cấp 

ngày 22/12/2013 

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa hệ Nội-Nhi 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ đa khoa - 

Trạm trưởng 

TYT xã Ảng Nưa 

   

149  Phạm Thị Thanh Huyền 
003499/ĐB-CCHNcấp ngày 

28/11/2022 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Hộ sinh Cao 

đẳng 

TYT xã Ảng Nưa 

   

150  Nguyễn Thị Mai Hương 
00825/ĐB-CCHNcấp ngày 

22/12/2023 

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa hệ Nội-Nhi 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Y sỹ 

TYT  Ảng Nưa 
   

151  Lò Văn Chương 
002636/ĐB-CCHN cấp 

ngày 09/01/2018 

Khám chữa bệnh 

 đa khoa 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ đa khoa - 

Trạm trưởng 

TYT  

 Mường Lạn 

   

152  Lò Văn Trần 
002855/ĐB-CCHN cấp 

ngày 06/05/2019 

Khám chữa bệnh thông 

thường theo thông tư liên 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

Y sỹ 

TYT  
   



tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 

thứ 6  Mường Lạn 

153  Lò Văn Biển 
001710/ĐB-CCHN cấp 

ngày 27/02/2020 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám, chữa bệnh thông 

thuòng 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Y sỹ 

TYT  

 Mường Lạn 

   

154  
Lò Thị Yêu 

 

656/CCHN-D-SYT_ĐB cấp 
ngày 14/11/2022 

 

Quầy thuốc, Tủ thuốc trạm 
y tế 

 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Dược sỹ TYT  

 Mường Lạn 
  

155  Lò Văn Diện 
321/CCHN-DSYT-ĐB Ngày 
16/07/2020 

 

Quầy thuốc, tủ thuốc trạm y 
tế xã; cơ sở bán lẻ dược 

liệu, thuốc cổ truyền 

 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Dược sỹ TYT  

 Mường Lạn 
  

156  Nguyễn Thị Phượng 
0001315/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 23/3/2016 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều dưỡng 

chuyên ngành 

phụ sản 

TYT  

 Mường Lạn 

   

157  Ngô Thị Thêu 
524/CCHN-D-SYT_ 

ĐB cấp ngày 16/6/2022 

Quầy thuốc,  

Tủ thuốc trạm y tế 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Dược 

Trạm Y tế 

Mường Lạn 

PK Nội - Sản 

Tâm Đức Tổ Dân 

phố 8 TT Mường 

Ảng 

Sáng từ 11h45 

đến 13h15' Chiều 

từ 17h15 đến 19h 

Ngày nghỉ bù, 

nghỉ trực Sáng từ 

7h đến 12h30 

Chiều 14h đến 

19h 

 

158  Vàng A Tủa 
0001305/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 31/12/2015 

Khám chữa bệnh đa  

khoa tại tuyến cơ sở 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Y sỹ 

TYT xã  

Nặm Lịch 

   

159  Lò Thị Hương 
0001291/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 12/8/2022 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Hộ sinh 

TYT xã  

Nặm Lịch 

   



160  Quàng Văn Tương 
002682/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 24/01/2022 

Khám chữa bệnh  

chuyên khoa nội 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ đa khoa- 

Trạm trưởng 

TYT xã  

Nặm Lịch 

   

161  Vũ Thái Bảo 
562/ĐB-CCHND cấp ngày 

04/7/2022 

Quầy thuốc, tủ thuốc 

TYT xã 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Dược 

TYT xã  

Nặm Lịch 

   

162  Quàng Văn Hồng 
002740/ĐB-CCHN cấp 

ngày 12/7/2018 
Khám chữa bệnh đa khoa 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ đa khoa- 

Trạm trưởng 

TYT xã  

Ngối Cáy 

   

163  Quàng Thị Nơi 0001748/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Hộ sinh 

TYT xã  

Ngối Cáy 

   

164  Lò Thị Hoai 
0001664/ĐB-CCHN cấp 

ngày 08/5/2015 

Khám chữa bệnh đa  

khoa tại tuyến cơ sở 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Y sỹ 

TYT xã  

Ngối Cáy 

   

165  Ngô Thanh Tùng 
0001749/ĐB-CCHN cấp 

ngày 29/6/2015 

Khám chữa bệnh đa  

khoa tại tuyến cơ sở 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Y sỹ 

TYT xã  

Ngối Cáy 

   

166  Lò Văn Hặc 
001643/ĐB-CCHN cấp 

ngày 08/5/2015 

Khám chữa bệnh đa  

khoa tại tuyến cơ sở 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Y sỹ 

TYT xã  

Ngối Cáy 

   

167  Lò Thị Pánh 
364/ĐB-CCHND cấp ngày 

03/12/2020 

Quầy thuốc, tủ thuốc 

TYT xã, cơ sở bán lẻ 

dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Dược 

TYT xã  

Ngối Cáy 

   

168  Ngô Duy Tiềm 
003023/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 12/3/2020 

Xử tri cấp cứu ban đầu 

và khám chữa bệnh thông 

thường 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Y sỹ 

TYT xã  

Mường Đăng 

   

169  Quàng Thị Ún 
0001750/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 05/7/2022 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Hộ sinh Cao 

đẳng 

TYT xã  

Mường Đăng 

   

170  Cà Văn Phương 0001751/ĐB-CCHN Ngày Khám chữa bệnh đa khoa Sáng: 7h00 - 11h30 chiều Y sỹ    



cấp 29/6/2015 tại tuyến y tế cơ sở 

 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

TYT xã  

Mường Đăng 

171  Lò Văn Tình 
002733/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 12/7/2018 
Khám chữa bệnh đa khoa 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ đa khoa - 

Trạm trưởng 

TYT xã  

Mường Đăng 

   

172  Lò Thị Phượng 
002247/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 12/05/2022 
Khám chữa bệnh đa khoa 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sỹ đa khoa -  

TYT  

Nà Tấu 

  

173  Trần Thị Mai 
583/ CCHN-D-SYT-ĐB 

cấp ngày 29/7/2022 

Quầy thuốc, tủ thuốc 

TYT xã 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Dược 

TYT Nà Tấu 
   

174  Lò Thị Bình 
0002080/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 25/05/2022 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Hộ Sinh 

Trạm y tế Nà Tấu 
  

175  Trần Thị Anh Vân 
558/CCHN-D-SYT-ĐB 

Ngày cấp 04/07/2022 

QuẦY thuốc tủ thuốc 

trạm y tế xã 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Dược sĩ Trạm y 

tế Nà tấu 
  

176  Nguyễn Thị An 
002681/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 26/03/2018 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Y sĩ Trạm Y tễ 

Nà Tấu 
  

177  Lò Thị Dung 
0002083/ĐB-CCHN Ngày 

cấp 25/05/2022 

Xử tri cấp cứu ban đầu 

và khám chữa bệnh thông 

thường 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Y sĩ Trạm Nà 

Tấu 
  

178  Mào Văn Nam 
0000412/ĐB – GPHN cấp 

ngày 24/9/2015 
Y khoa 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sĩ 

Khoa Nội 
   

179  
Quàng Văn Phóng 

 

001505/ĐBCCHN cấp ngày 

27/02/2015 

 

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Nội 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Y sĩ 

Trạm Búng Lao 
  

180  
Lường Văn Bua 

 

02859/ĐBCCHN cấp ngày 

06/05/2019 

 

 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Y sĩ 

Trạm Búng Lao 

 

 

 
 



181  
Vừ Thị Lỳ 

 

02810/ĐBCCHN cấp ngày 

26/02/2019 

 

 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Hộ Sinh 

Trạm Búng Lao 
  

182  Quàng Thị Thương 

002457/ĐB-CCHN cấp 

ngày 25/10/2022 

 

 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Điều dưỡng Cao 

đẳng 

Trạm Búng Lao 

  

183  Lò Thi Thoại 

0001243/ĐB-CCHN cấp 

ngày 25/11/2022 

 

 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Hộ Sinh Cao 

đẳng 

Trạm Chiềng 

Đông 

  

184  Lò Thị Quyết 

002673/ĐB-CCHN cấp 

ngày 05/02/2018 

 

 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Y sĩ 

Trạm Chiềng 

Đông 

  

184 Hoàng Tuấn Anh 

002923/ĐB-CCHN cấp 

ngày 16/09/2019 

 

 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Y sĩ 

Trạm Chiềng 

Đông 

  

186 Vì Văn Dương  

0001757/ĐB-CCHN cấp 

ngày 28/04/2020 

 

Xử tri cấp cứu ban đầu 

và khám chữa bệnh thông 

thường 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Y sĩ đa Khoa 

Trạm Chiềng 

Đôn 

  

187 Lò Văn Tại 

002811/ĐB-CCHN cấp 

ngày 26/02/2019 

 

Theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 

Sáng: 7h00 - 11h30 chiều 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Y sĩ đa Khoa 

Trạm Búng Lao 
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